
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lý 

thuyết

Thực 

hành

1 MT162 Quan trắc môi trường 2 Thủy Châu Tờ 2721w0g CT Quản lý Môi trường

2 MT162 Quan trắc môi trường 2 Thủy Châu Tờ 6bvjdx2 CT Quản lý Môi trường

3 MT151 Hóa phân tích 2 Thủy Châu Tờ wpu38wz CT Quản lý Môi trường

4 MT151 Hóa phân tích 2 Thủy Châu Tờ 1t4utc7 CT Quản lý Môi trường

5 DC102 Nhập môn phương pháp nghiên cứu (2+0) 2 0 Trần Hạnh Minh Phương 18oliaa

6 DC102 Nhập môn phương pháp nghiên cứu (2+0) HK2.CQ.08 2 0 Tạ Thị Thanh Loan sw1wynn

7 DC102 Nhập môn phương pháp nghiên cứu (2+0) 2 0 Đoàn Xuân Toàn uktw90x

8 DC102 Nhập môn phương pháp nghiên cứu (2+0) HK2.CQ.02 2 0 Hoàng Văn Ngọc c6kifyz

9 DC102 Nhập môn phương pháp nghiên cứu (2+0) 2 0 Võ Viết Trí 5tz308h

10 DC102 Nhập môn phương pháp nghiên cứu (2+0) 2 0 Nguyễn Văn Giác nckhoc1

11 DC102 Nhập môn phương pháp nghiên cứu (2+0) 2 0 Nguyễn Thị Kim Tiến

12 DC102 Nhập môn phương pháp nghiên cứu (2+0) 2 0 Nguyễn Thị Kim Chung 7jtqypt

13 DC102 Nhập môn phương pháp nghiên cứu (2+0) 2 0 Ngô Đại Hùng gw0g90f

14 LU182 Pháp luật về thương mại, hàng hóa và dịch vụ HK2.CQ.01 3 0 Đoàn Thị Ánh Ngọc x29o581 Luật

15 LU182 Pháp luật về thương mại, hàng hóa và dịch vụ HK2.CQ.02 3 0 Đoàn Thị Ánh Ngọc ovlzla1 Luật

16 LU182 Pháp luật về thương mại, hàng hóa và dịch vụ HK2.CQ.03 3 0 Đoàn Thị Ánh Ngọc ruw5d3f Luật

17 LU182 Pháp luật về thương mại, hàng hóa và dịch vụ HK2.CQ.04 3 0 Đoàn Thị Ánh Ngọc eyhdjwp Luật

18 LU182 Pháp luật về thương mại, hàng hóa và dịch vụ HK2.CQ.06 3 0 Đoàn Thị Ánh Ngọc c49rmf Luật

19 LU182 Pháp luật về thương mại, hàng hóa và dịch vụ HK2.CQ.07 3 0 Đoàn Thị Ánh Ngọc vk7qvnn Luật

Ghi chúTeamcodeTT Mã HP Tên HP Nhóm

Số tín chỉ

Giảng viên

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN DẠY HỌC SỐ



20 LU182 Pháp luật về thương mại, hàng hóa và dịch vụ HK2.CQ.08 3 0 Đoàn Thị Ánh Ngọc ebk2rtf Luật

21 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ.01 2 Phan Thanh Bằng 097tcdy TT Kiến thức chung

22 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ.02 2 Phan Thanh Bằng tu0f3sa TT Kiến thức chung

23 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ.04 2 Phan Thanh Bằng uwxanlb TT Kiến thức chung

24 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ.09 2 Phan Thanh Bằng wtluvri TT Kiến thức chung

25 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.24 3 Lương Thị Hải Thảo 9aim2ib TT Kiến thức chung

26 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.25 3 Lương Thị Hải Thảo doqewa9 TT Kiến thức chung

27 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.29 3 Lương Thị Hải Thảo kj46380 TT Kiến thức chung

28 DC108 Triết học Mác - Lênin KH2.CQ.01 3 Trần Thị Thuỷ 123456 TT Kiến thức chung

29 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.02 3 Trần Thị Thuỷ 123456 TT Kiến thức chung

30 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.03 3 Trần Thị Thuỷ 123456 TT Kiến thức chung

31 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.04 3 Trần Thị Thuỷ 123456 TT Kiến thức chung

32 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.19 3 Trần Thị Thuỷ 123456 TT Kiến thức chung

33 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.HL.01 3 Trần Thị Thuỷ 2020 TT Kiến thức chung

34 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.05 3 Thái Thị Tuyết rro7xuc TT Kiến thức chung

35 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.17 3 Thái Thị Tuyết hyhq62j TT Kiến thức chung

36 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.18 3 Thái Thị Tuyết m1xr625 TT Kiến thức chung

37 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.20 3 Thái Thị Tuyết md6z88o TT Kiến thức chung

38 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.21 3 Thái Thị Tuyết p1kxm43 TT Kiến thức chung

39 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.22 3 Thái Thị Tuyết fl1yhb7 TT Kiến thức chung

40 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.23 3 Thái Thị Tuyết 1v9oze1 TT Kiến thức chung

41 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ.03 2 Trần Trung Chung k4dotb6 TT Kiến thức chung

42 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ.06 2 Trần Trung Chung fo0sryo TT Kiến thức chung

43 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ.07 2 Trần Trung Chung o31tauo TT Kiến thức chung

44 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ.08 2 Trần Trung Chung 1kz1q0s TT Kiến thức chung

45 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ.13 2 Trần Trung Chung 4wesp8b TT Kiến thức chung

46 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ.16 2 Trần Trung Chung p3klor9 TT Kiến thức chung

47 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ.17 2 Trần Trung Chung ypt11nx TT Kiến thức chung

48 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ.18 2 Trần Trung Chung s7u3xrg TT Kiến thức chung

49 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.06 3 Đinh Thị Hoa ejaym8k TT Kiến thức chung

50 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.07 3 Đinh Thị Hoa ns70lqw TT Kiến thức chung

51 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.08 3 Đinh Thị Hoa yd4clcs TT Kiến thức chung

52 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.09 3 Đinh Thị Hoa 96kzc0m TT Kiến thức chung

53 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.10 3 Đinh Thị Hoa wfxruis TT Kiến thức chung



54 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.11 3 Đinh Thị Hoa efd0mp1 TT Kiến thức chung

55 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.16 3 Nguyễn Thanh Kỳ  5dhfetq TT Kiến thức chung

56 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.15 3 Nguyễn Thanh Kỳ  73196gb TT Kiến thức chung

57 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.14 3 Nguyễn Thanh Kỳ 70jxwnx TT Kiến thức chung

58 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.13 3 Nguyễn Thanh Kỳ yzl3qto TT Kiến thức chung

59 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.12 3 Nguyễn Thanh Kỳ de3z8d7 TT Kiến thức chung

60 DC078 Nguyên lý cớ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HK2.HL.01 5 Lê Tuấn Anh 123 TT Kiến thức chung

61 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.26 3 Nguyễn Lê Khôi 123 TT Kiến thức chung

62 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.27 3 Nguyễn Lê Khôi 123 TT Kiến thức chung

63 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.28 3 Nguyễn Lê Khôi 123 TT Kiến thức chung

64 DC108 Triết học Mác - Lênin HK2.CQ.30 3 Nguyễn Lê Khôi 123 TT Kiến thức chung

65 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ11 2 Lý Văn Ngoan i52mcsh TT Kiến thức chung

66 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ12 2 Lý Văn Ngoan s9fsknc TT Kiến thức chung

67 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ14 2 Lý Văn Ngoan m3v6sr9 TT Kiến thức chung

68 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ19 2 Lý Văn Ngoan iiprhx3 TT Kiến thức chung

69 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ05 2 Lý Văn Ngoan 
1f3g8me TT Kiến thức chung

70 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ15 2 Lý Văn Ngoan 45c0at8 TT Kiến thức chung

71 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ10 2 Lý Văn Ngoan 7ok9bag TT Kiến thức chung

72 DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh HK2.CQ20 2 Lý Văn Ngoan 2ddh0eh TT Kiến thức chung

73 NH020 Bảo hiểm HK2.CQ.01 3 Nguyễn Ngọc Như Mai 5fv6a1y Tài chính ngân hàng

74 NH020 Bảo hiểm HK2.CQ.02 3 Nguyễn Ngọc Như Mai 0laq3ab Tài chính ngân hàng

75 NH022 Quản trị ngân hàng thương mại HK2.CQ.01 3 Nguyễn Thị Thanh Hà tuhnv46 Tài chính ngân hàng

76 NH022 Quản trị ngân hàng thương mại HK2.CQ.02 3 Nguyễn Thị Thanh Hà kamuibk Tài chính ngân hàng

77 NH052 Ngân hàng trung ương HK2.CQ.02 2 Nguyễn Thị Thanh Hà sr8cvm4 Tài chính ngân hàng

78 NH058 Tài chính tiền tệ HK2.CQ.01 3 Phạm Minh Quyên ipgtz5x Tài chính ngân hàng

79 NH058 Tài chính tiền tệ HK2.CQ.02 3 Phạm Minh Quyên pfpodtx Tài chính ngân hàng

80 Quản lý dự án trong giáo dục (1+1) HK2.CQ.01 1 1 Tạ Thị Thanh Loan wagcpjr


